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PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

CHỦ TỊCH NƯỚC_________

Số: 1558/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998 và Luật quốc tịch Việt Nam 
năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 101/TTr-CP ngày 25/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 113 công dân hiện đang cứ trú tại 
Hàn Quốc; 309 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức; 80 công dân 
hiện đang cư trú tại Nhật Bản; 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 03 công 
dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch 

nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Minh Triết
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DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ 
TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 
của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Đặng Hương Giang, sinh ngày 26/8/1982 tại Bình Dương
Hiện trú tại: 336 Dogye-ri, Deokcheon-myeon, Jeongeup-si, 
Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ 

2. Lê Kiều Mụi, sinh ngày 08/3/1981 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 433 Yuam-ri, Yeongchun-myeon, Danyang-gun, 
Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ 

3. Ngô Thị Thu Trang, sinh ngày 31/10/1985 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 493 Masong-ri, Tongjin-myeon, Kimpo-si, 
Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

4. Phạm Thị Liễu, sinh ngày 10/7/1985 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 224-17 Bongbang-dong, Chungjeong-si, Chung-
cheongbuk-do

Giới tính: Nữ 

5. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 01/7/1980 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 1347 Yeonh-dong, Suncheon-si, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ 

6. Kha Thị Trinh, sinh ngày 10/8/1984 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 708-4 Dangye-ri, Sindeung-myeon, Sancheong-
gun, Gyengsangnam-do

Giới tính: Nữ 

7. Phạm Ngọc Hà, sinh ngày 01/10/1985 tại Cà Mau
Hiện trú tại: 835 Yangjeon-ri, Sindeung-myeon, Sancheong-
gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ 

8. Huỳnh Thị Sương Chiều, sinh ngày 17/7/1979 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 356 Usan-ri, Jeonggu-myeon, Jeongeup-si, 
Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ 

9. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 23/8/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 2-201 Mujigae Town, Okpo-dong, Geojae-dong, 
Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ 
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10. Phạm Thị Hoa, sinh ngày 20/11/1984 tại Nghệ An
Hiện trú tại: 78-50 Im-dong, Buk-gu, Gwangju

Giới tính: Nữ 

11. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 16/7/1983 tại Hải Dương
Hiện trú tại: 87 Poil-dong, Uiwang-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

12. Trần Thị Diễm, sinh ngày 06/02/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 701 Nobles 2 Apt., 692-1 Bongmyeon-dong, 
Yoseong-gu, Dajeon-si

Giới tính: Nữ 

13. Bùi Thị Bé, sinh ngày 16/8/1982 tại Nghệ An
Hiện trú tại: 704-103 Dong, Hogye Chu Kong Apt., Hogye-
dong, Buk-gu, Ulsan-si

Giới tính: Nữ 

14. Hà Thị Dung, sinh ngày 01/02/1982 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: 236 Dongpo-ri, Chojeon-myeon, Seongju-gun, 
Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ 

15. Nguyễn Kim Hồng, sinh ngày 12/8/1983 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 496 Ihwa-ri, Ubo-myeon, Gunwi-gun, 
Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ 

16. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 29/10/1983 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 653 Jukdo-dong, Buk-gu, Pohang-si, 
Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ 

17. Nguyễn Thị Hồng Hằng, sinh ngày 14/3/1985 tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu
Hiện trú tại: 44-6 Myeongeo-dong, Changwon, Gyeong-
sangnam-do

Giới tính: Nữ 

18. Ngô Thị Mỹ Hương, sinh ngày 08/4/1983 tại Bình Dương
Hiện trú tại: 748-7 Songje-ri, Seji-myeon, Naju-si, 
Jeollanam-do

Giới tính: Nữ 

19. Vũ Thị Hương, sinh ngày 24/3/1981 tại Hà Nội
Hiện trú tại: 579 Yeongo-ri, Jicheon-myeon, Chulgok-gun, 
Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ 

20. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 26/3/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 40-313 Jeonpo-dong, Busan-gu, Busan

Giới tính: Nữ 
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21. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 08/02/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 372-8 Daecheon-dong, Boryeong-si, Chung-
cheongnam-do

Giới tính: Nữ 

22. Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 15/02/1984 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 335-5 Daemyung-dong, Nam-gu, Daegu City

Giới tính: Nữ 

23. Bùi Thị Hợi, sinh ngày 26/5/1983 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: 103-402 Jugong Humansia, 228 Yipyung-ri, 
Boeun-eup, Boeun-gun, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ 

24. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 25/5/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 626 Yongyeon-ri, Habuk-myeon, Yangsan-si, 
Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ 

25. Vũ Thị Luận, sinh ngày 10/01/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 107-6 Eumnae-ri, Jeonui-myeon, Yeongi-gun, 
Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ 

26. Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 20/5/1985 tại Long An
Hiện trú tại: 271-206 Ji-dong, Paldal-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

27. Trần Thị Diễm, sinh ngày 08/7/1981 tại Long An
Hiện trú tại: 1536-1 Donghwa-ri Munmak-eup, Wonju-si, 
Gangwon-do

Giới tính: Nữ 

28. Trần Thị Ngọc Lê, sinh ngày 23/3/1985 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 687 Ocheon-ri, Jijeong-myeon, Yiryeong-gun, 
Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ 

29. Lê Thị Ớt, sinh ngày 23/3/1979 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 419 Wondang-ri, Jangnam-myeon, Yeoncheon-
gun, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

30. Trương Ngọc Bích, sinh ngày 15/8/1984 tại Cà Mau
Hiện trú tại: #203-105 Midopa Apt Daean-ri, Onyang-eup, 
Ulju-gun, Ulsan

Giới tính: Nữ 

31. Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh ngày 24/9/1978 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 85-14(27/4) Eungam-dong, Eunpyrong-gu, Seoul 
City

Giới tính: Nữ 
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32. Trần Kim Tiên, sinh ngày 21/9/1982 tại Cà Mau
Hiện trú tại: #607 Seongha-ri, Hyeongpung-myeon, Dalseong-
gun, Daegu

Giới tính: Nữ 

33. Nguyễn Thị Dưa, sinh ngày 22/02/1984 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 109 Daecheung-ri, Seongsan-myeon, Goryeong-
gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ 

34. Huỳnh Thị Lùng, sinh ngày 08/5/1976 tại Cà Mau
Hiện trú tại: 214 Soi-ri Sinam-myeon, Sancheong-gun, 
Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ 

35. Võ Thị Tuyết Chanh, sinh ngày 15/10/1986 tại Cà Mau
Hiện trú tại: 27 Daegok-ri, Haemi-myeon, Seosan-si, 
Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ 

36. Lê Thị Ngân, sinh ngày 10/10/1979 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: #1216 Jikjeon-ri, Bukcheon-myeon, Hadong-gun, 
Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ 

37. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 08/10/1985 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: 1309 Wolam-ri, Myoryang-myeon, Youngkwang-
gun, Jeonranam-do

Giới tính: Nữ 

38. Phạm Kim Hiền, sinh ngày 15/10/1980 tại Campuchia
Hiện trú tại: #137 Ji-dong, Paldal-gu, Suwon-ri, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

39. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 30/10/1977 tại Hải Dương
Hiện trú tại: #1011101, Samhwa Bilding/856-2 Jakjeon 2-dong, 
Kyeyang-gu, Incheon

Giới tính: Nữ 

40. Nguyễn Thị Huỳnh Loan, sinh ngày 07/6/1978 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 634 Gwangjin-ri, Jangyeon-myeon, Goesan-gun, 
Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ 

41. Trần Thị Ngọc Nga, sinh ngày 30/4/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 307-2 Sangil-dong, Gangdong-gu, Seoul

Giới tính: Nữ 

42. Phan Kiều Hạnh, sinh ngày 01/7/1983 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 109 Naedae-ri, Sicheon-myeon, Sancheong-gun, 
Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ 

43. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 2185 Bokdae-dong, Heungdeok-gu, Chungju-si, 
Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ 
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44. Lâm Thị Kim Tuyết, sinh ngày 20/10/1978 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trú tại: 103-401 Jongheung Apt., Jinweol-dong, Nam-gu, 
Gwangju-si

Giới tính: Nữ 

45. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 01/01/1983 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 434 Jinseo-ri, Jinseo-myeon, Buan-gun, 
Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ 

46. Phan Thị Hoa, sinh ngày 24/9/1984 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 165 Cheonggun-ri, Sinpyeong-myeon, Uiseong-
gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ 

47. Nguyễn Thị Tường, sinh ngày 24/6/1983 tại Phú Yên
Hiện trú tại: 49 Gagyo-ri, Sagok-myeon, Gongju-si, 
Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ 

48. Liên Mỹ Xuân, sinh ngày 20/01/1982 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 107-103 Jugong Apt., Sambuk-dong, Gyeongsan-
si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ 

49. Phạm Kim Hưởng, sinh ngày 01/01/1969 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 294 Changjeon-ri, Judeok-eup, Chungju-si, 
Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ 

50. Hà Huy Hà, sinh ngày 10/9/1975 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: #27-298 Suyn-dong, Gangbuk-gu, Seoul

Giới tính: Nữ 

51. Nguyễn Thị Bốn, sinh ngày 04/01/1987 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 727-6 Seoksa-dong, Chungcheon-si, Gangwon-do

Giới tính: Nữ 

52. Lê Thị Kim Thảo, sinh ngày 10/01/1984 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 99-2 Haso-dong, Dong-gu, Dajeon

Giới tính: Nữ 

53. Lâm Thị Mùa Hạ, sinh ngày 24/02/1986 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: 225 Itaewon-dong, Yongsan Seoul

Giới tính: Nữ 

54. Tìn Ngọc Phương, sinh ngày 27/4/1986 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 487 Hodong-ri, Goheung-eup, Goheung-gun, 
Jeollanam-do

Giới tính: Nữ 

55. Lê Thị Kiều Tiên, sinh ngày 26/6/1985 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: #227 Singok-dong, Gimje-si, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ 
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56. Huỳnh Kiều Nghi, sinh ngày 05/10/1986 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: #2504 Munhwa-dong, Chungju-si, Chung-
cheongbuk-do

Giới tính: Nữ 

57. Đặng Thị Tú Loan, sinh ngày 12/3/1985 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 182 Songnim-dong, Dong-gu, Incheon

Giới tính: Nữ 

58. Nguyễn Thị Thuận, sinh ngày 10/01/1970 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: 273-3 Eumnae-ri, Cheongyangeoup, Cheongy-
anggun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ 

59. Huỳnh Thị Hồng Như, sinh ngày 10/4/1983 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: #303-204, Youngcheon, Jugong 3rd Apt, 
Myeongcheon-dong, Boryeong-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ 

60. Trần Thị Tố Nguyên, sinh ngày 19/10/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 395-20 Hwagok-dong, Gangseo-gu, Seoul

Giới tính: Nữ 

61. Bùi Thị Ngân, sinh ngày 16/9/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 202-1013 Junggong Apt, Deokcheon-dong, Buk-
gu, Busan-si

Giới tính: Nữ 

62. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 12/9/1979 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 467 Hyunae-ri, Seoksung-myeon, Buyeo-gun, 
Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ 

63. Huỳnh Thị Diễm Trang, sinh ngày 22/4/1987 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 201 Room, 593-5 Bora-dong, Kiheung-gu, 
Yonggin-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

64. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 26/6/1979 tại Nghệ An
Hiện trú tại: 247-88 Dodang-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, 
Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

65. Nguyễn Thị Giao Linh, sinh ngày 08/02/1986 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 479-33 Mangwon 2-dong, Mapo-gu, Seoul

Giới tính: Nữ 

66. Vũ Thị Trâm Anh, sinh ngày 06/8/1977 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 52-194 Shindang-dong, Chung-gu, Seoul

Giới tính: Nữ 

67. Nguyễn Thị Hồng Phong, sinh ngày 01/01/1974 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: 544-3 Sanho-dong, Mansan-si, Gyeong-
sangnam-do

Giới tính: Nữ 
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68. Phạm Thị Lan Hương, sinh ngày 05/7/1969 tại Hải Dương
Hiện trú tại: 78-16 Shinwol-dong, Changwon-si, Gyeong-
sangnam-do

Giới tính: Nữ 

69. Đào Thị Châu, sinh ngày 08/10/1975 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 115-1301 Songdo Well County 1st Apt., 9-31 
Songdo-dong, Yensu-gu, Incheon-si

Giới tính: Nữ 

70. Lê Thị Nhạn, sinh ngày 03/10/1978 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 713-ho 103-dong, Goryoeumchon Apt.1-160 
Sangjoeng-ri, Chunpo-myeon, Iksan-si, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ 

71. Nguyễn Thị Châu Trinh, sinh ngày 10/9/1979 tại Bình Định
Hiện trú tại: 536 Sangpae-dong, Dong-ducheon-si, 
Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

72. Trần Thị Loan, sinh ngày 10/10/1978 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 407-14 Guyeong-ri, Beomseo-eup, Ulju-gun, 
Uilsan

Giới tính: Nữ 

73. Trần Thị Ngọc Lan, sinh ngày 02/6/1973 tại Bình Định
Hiện trú tại: 156-1 Mugye-ri, Jangyu-myeon, Gimhae, Gyeong-
sangnam-do

Giới tính: Nữ 

74. Nguyễn Thị Mỹ Tuyến, sinh ngày 21/4/1985 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: Taepyeong Apt.102-202, 383 Hasang-dong, 
Siheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

75. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 01/6/1982 tại Phú Yên
Hiện trú tại: 304-2 Maeju-ri, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ 

76. Trương Thị Bé Ba, sinh ngày 28/9/1979 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 442-10 Gayang-dong, Dong-gu, Daejeon-city

Giới tính: Nữ 

77. Hoàng Thị Phượng, sinh ngày 30/12/1982 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 501 Mideum Vill 1283-6 Nohyeong-dong, Jeju-si, 
Jeju-do

Giới tính: Nữ 

78. Nguyễn Ngọc Diệp, sinh ngày 04/4/1977 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 208-205 Dodeok Park Town 625, Cheolsan-dong, 
Gwangmyeong-sim, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

79. Chướng Nhì Múi, sinh ngày 02/10/1983 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 182 Guryang-ri, Duseo-myeon, Ulsu-gun, Ulsan

Giới tính: Nữ 
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80. Đoàn Thị Phương, sinh ngày 30/6/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 252-2 Geumpyeong-si, Saryang-myeon, 
Dongyeong-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ 

81. Đặng Thị Ngọc Xu, sinh ngày 16/11/1981 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 878 Gang-ri, Jangma-myeon, Changnyeon-gun, 
Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ 

82. Lê Thị Ba, sinh ngày 01/01/1979 tại Bình Định
Hiện trú tại: 262-9 Palgok 1-dong, Sangrok-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

83. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 08/11/1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: 79 Jangseon-ri, Mangseong-myeon, Iksan-si, 
Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ 

84. Lê Thị Thu Hiền, sinh ngày 17/02/1974 tại Hải Dương
Hiện trú tại: 112-305 Molundae Apt., Dadae 1-dong, Saha-gu, 
Busan-si

Giới tính: Nữ 

85. Trương Thị Hương, sinh ngày 26/9/1976 tại Nghệ An
Hiện trú tại: 832-22 Seojeong-dong, Pyeongdaek-si, 
Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

86. Lê Thị Tiền, sinh ngày 22/8/1984 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 9-43 Sang-ri, Geumsan-eup, Geumsan-gun

Giới tính: Nữ 

87. Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh ngày 26/5/1973 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 256-177 Yimoon-dong, Dongdaemoon-gu, Seoul

Giới tính: Nữ 

88. Ngô Thị Quốc, sinh ngày 25/8/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 916-1 Gunggeugjeong-ri, Sangbuk-myeon, 
Ulju, Ulsan

Giới tính: Nữ 

89. Tống Thị Mỹ Linh, sinh ngày 28/9/1985 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 527-2 Geomam-dong, Seo-gu, Incheon

Giới tính: Nữ 

90. Trần Thị Thu Mộng, sinh ngày 19/8/1980 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #586 Wolga-ri, Sagok-myeon, Gongu-si, 
Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ 

91. Phạm Thị Thu Em, sinh ngày 16/12/1978 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 771 Naewa-ri, Duseo-myeon, Ulju, Ulsan

Giới tính: Nữ 
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92. Nguyễn Thị Thanh Phượng, sinh ngày 15/8/1971 tại Bình Định
Hiện trú tại: 323 Chuyang-gi, Chochon-myeon, Buyeo-gun, 
Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ 

93. Hà Thị Thủy, sinh ngày 19/5/1985 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Rm.101, 1st F, 58-4, Ogeum-dong, Songpa-gu

Giới tính: Nữ 

94. Liễu Thị Thanh Xuân, sinh ngày 19/9/1983 tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu
Hiện trú tại: 509-1506 Jugon Apt., 725-3 Shinggok 1-dong, 
Uijeongbu-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

95. Sỳ Ửng Mùi, sinh ngày 05/02/1987 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: #416-17, Deokcheon-2 dong, Buk-gu, Busan

Giới tính: Nữ 

96. Đinh Thị Yến Nhi, sinh ngày 13/3/1982 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 201, 498-5 Daeya-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

97. Ngô Cẩm Tú, sinh ngày 03/10/1985 tại Cà Mau
Hiện trú tại: 254-3 Sangmo-dong, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ 

98. Nguyễn Kim Hà, sinh ngày 03/12/1982 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 814 Sammachi 2-ri, Hongcheon-eup, Hongcheon-
gun, Gangwon-do

Giới tính: Nữ 

99. Triệu Thị Thanh Huyền, sinh ngày 20/5/1982 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: #208-302 Apt, Rain2cha, Wolgye-dong, Gwangsan-
gu, Gwangju-si

Giới tính: Nữ 

100. Tô Thị Bạch Mai, sinh ngày 05/12/1969 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 137-59 Anyang-dong, Manan-gu, Anyang-si, 
Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

101. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 09/8/1985 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 417 Habu-ri, Ibam-myeon, Jeongeup-si, 
Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ 

102. Nguyễn Thị Bé Tư, sinh ngày 02/3/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #276 Naegong-ri, Sicheon-myeon, Sancheong-
gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ 

103. Phan Thị Dược, sinh ngày 06/01/1984 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: #392 Sang-chon, Cheongnyeong-ri, Okjong-
myeon, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ 
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104. Bùi Thị Hồng, sinh ngày 18/02/1984 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: #Na-207 ho Hadae Yeonlipjutaek, 641-4 Hadae-
dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ 

105. Hà Thị Bình, sinh ngày 01/10/1972 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: #10San, Seongnam-myeon, Choenan-si, 
Jungjeongnam-do

Giới tính: Nữ 

106. Phan Hồng Gấm, sinh ngày 29/12/1984 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 1305-602 Sinchang 7 Cha Booyang Apt., Sinchang-
dong, Gwangsan-gu, Gwangju Metropoliatn

Giới tính: Nữ 

107. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 10/7/1984 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 525 Daeunsan-ri, Jungmi-myeon, Danjin-gun, 
Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ 

108. Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 09/5/1984 tại Ninh Bình
Hiện trú tại: Deoksu Villa 101ho, # 41-414 Gwangmyeong-
7dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

109. Phạm Thị Như Thủy, sinh ngày 20/3/1981 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 873-3 Jeonsu-ri, Gangha-myeon, Yangpyeong-
gun, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ 

110. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 13/10/1976 tại An Giang

Hiện trú tại: (1/2) 437-1 Bangdong-ri, Seo-myeon, Chungchon-

sik, Gangwon-do

Giới tính: Nữ 

111. Nguyễn Thị Hồng Thanh, sinh ngày 08/11/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 502-1, Beomeo-ri, Mulgeum-eup, Yangsan-si, 

Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ 

112. Nguyễn Ngọc Nam Phương, sinh ngày 11/3/1993 tại Tp Hồ 

Chí Minh 

Hiện trú tại: 118-601 Sugimagul Hillstate Apt., Shingok-il, 

Gochon-myeon, Kimpo, Gyeongi-do

Giới tính: Nữ 

113. Lê Thị Diệu Ánh, sinh ngày 28/10/1991 tại Bình Phước

Hiện trú tại: 1044 Seobu-dong, Danwon-gu, Ansan-si

Giới tính: Nữ 
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DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ 
TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 
của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Võ Văn Long, sinh ngày 10/4/1963 tại Quảng Bình
Hiện trú tại: Hoppengartenerstr 62 - 15366 Honow

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Thu Hà My, sinh ngày 05/01/1996 tại Đức
Hiện trú tại: Einert Str10, 04315 Leipzig

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Trí Quân, sinh ngày 30/9/1988 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Berthastr 06-04357 Leipzig

Giới tính: Nam

4. Lê Như Ngọc Thư, sinh ngày 30/9/1982 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: Augsburgerstrasser 1 10789 Berlin

Giới tính: Nữ

5. Chu Thị Vần, sinh ngày 01/01/1936 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kaiserstr 99, 63065 Offenbach

Giới tính: Nữ

6. Huỳnh Thanh Kim, sinh ngày 16/02/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Ostendstr 54, 63150 Heusenstramm

Giới tính: Nữ

7. Trần Bảo Linh, sinh ngày 05/6/1977 tại Bến Tre
Hiện trú tại: Hohenstr 114, 41749 Viersen

Giới tính: Nữ

8. Nông Văn Đồng, sinh ngày 28/5/1960 tại Lai Châu
Hiện trú tại: Elly Heuss Knapp Str21, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

9. Nông Jimmy Duy, sinh ngày 06/5/2002 tại Đức
Hiện trú tại: Elly Heuss Knapp Str21, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

10. Trần Hồng Thắm, sinh ngày 26/7/1984 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: Schonlautenbach 16, 55743 Idar Oberstein

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Thùy Vân, sinh ngày 23/8/1981 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Eichendorffstrasse 3, 65187 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

12. Đinh Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 18/10/1989 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Franz Sigel Str77, 76646 Bruch Sal

Giới tính: Nữ

13. Hồ Thị Ngọc Lan, sinh ngày 29/12/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Heidelberger Str6 - 63110 Rodgau

Giới tính: Nữ
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14. Trần Thị Kim Anh, sinh ngày 29/8/1976 tại Lạng Sơn
Hiện trú tại: Ziegenhainer Str46, 60433 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

15. Đỗ Đức Quý, sinh ngày 26/9/1989 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại: Hoch Str 40, 51545 Woldbrol

Giới tính: Nam

16. Hồ Thu Phương, sinh ngày 07/7/1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Michaelkirchstr 28, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

17. Lâm Thị Tú Hồng, sinh ngày 12/10/1978 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: Koppelstr 25, 22527 Hamburg

Giới tính: Nữ

18. Vũ Hữu Hải, sinh ngày 05/6/1960 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Brunnenkamp 45, 26127 Oldenburg

Giới tính: Nam

19. Lê Thị Kim Thanh, sinh ngày 28/3/1966 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Brunnenkamp 45, 26127 Oldenburg

Giới tính: Nữ

20. Vũ Thị Thiên Trang, sinh ngày 26/8/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Brunnenkamp 45, 26127 Oldenburg

Giới tính: Nữ

21. Vũ Hoàng Gia, sinh ngày 01/3/1996 tại Đức
Hiện trú tại: Brunnenkamp 45, 26127 Oldenburg

Giới tính: Nam

22. Lê Minh Tuấn, sinh ngày 11/02/1982 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Holzgartenstr 48, 75175 Pforzheim 
Deutschland

Giới tính: Nam

23. Trần Thị Hòa Bình, sinh ngày 08/11/1972 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Am Rotdam 26, 89155 Erbach

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 19/01/1973 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Marlene Dietrich Str23 - 80636 Munchen

Giới tính: Nữ

25. Trịnh Duy Bảo David, sinh ngày 17/12/1997 tại Đức
Hiện trú tại: Marlene Dietrich Str23 - 80636 Munchen

Giới tính: Nam

26. Đào Quỳnh Trang, sinh ngày 01/3/1980 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Beethovenstr 14, 04107 Lepzig

Giới tính: Nữ

27. Trần Trọng Hà, sinh ngày 23/01/1984 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Im Erlich 23, 64291 Darmstadt

Giới tính: Nam

28. Nguyễn Thị Mộng Hoài, sinh ngày 10/02/1959 tại Tp Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: Addinggastes Weg 35a, 26506 Norden

Giới tính: Nữ
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29. Phạm Thị Huyền Trang, sinh ngày 12/8/1991 tại Nam Định
Hiện trú tại: Paul Thomas 13, 03130 Spremberg

Giới tính: Nữ

30. Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 28/4/1987 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Badenstr 3a, D-17489 Greifswald

Giới tính: Nữ

31. Đỗ Đại Đông, sinh ngày 01/7/1964 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Jebenhauserstr 9, 73035 Goppinggen 
Deutschland

Giới tính: Nam

32. Vũ Quang Thắng, sinh ngày 15/01/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Maschmuhlenweg 6, App 462 - 37073 Gottingen

Giới tính: Nam

33. Nguyễn Hồng Việt, sinh ngày 19/10/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Max-Liebermann Strabe 69, 04157 Leipzig

Giới tính: Nam

34. Phùng Văn Dũng, sinh ngày 03/01/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Topferweg 7, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

35. Vũ Ngọc Pho, sinh ngày 19/5/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Ratheuaustr 56, 80937 Munchen

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Thị Thanh My, sinh ngày 29/3/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Alsstr 20, 41063 Monchengladbach

Giới tính: Nữ

37. Lê Diệu Anh, sinh ngày 03/7/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wustrowerstr 15, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

38. Lê Nghiêm Triều Vỹ Julius Leo, sinh ngày 24/7/2006 tại Đức

Hiện trú tại: Wustrowerstr 15, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

39. Phí Đình Vũ, sinh ngày 08/11/1966 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Linhk str 47 - 80933 Munchen

Giới tính: Nam

40. Trần Văn Ngọc, sinh ngày 25/01/1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lehm Busch Feld 5, 30539 Hannover

Giới tính: Nam

41. Trần Thế Hào, sinh ngày 15/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Lehm Busch Feld 5, 30539 Hannover

Giới tính: Nam

42. Trần Harry, sinh ngày 12/02/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Lehm Busch Feld 5, 30539 Hannover

Giới tính: Nam
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43. Phạm Tuấn Khang, sinh ngày 08/11/1947 tại Hà Nam
Hiện trú tại: Brandenburger Str 20, 14467 Potsdam

Giới tính: Nam

44. Ngô Thị Minh Liên, sinh ngày 26/6/1949 tại Nam Định
Hiện trú tại: Brandenburger Str 20, 14467 Potsdam

Giới tính: Nữ

45. Phạm Thị Mai Anh, sinh ngày 28/01/1979 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Ezlenplatz 8, 90552 Rothenbach

Giới tính: Nữ

46. Trần Thanh Hải, sinh ngày 06/02/1970 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: Stephanusstr 20, 30449 Hannover

Giới tính: Nam

47. Nguyễn Xuân Thắng, sinh ngày 04/12/1987 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Markneukirchner Str31, 08248 Klingenthal

Giới tính: Nam

48. Tào Thanh Loan, sinh ngày 14/11/1991 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trú tại: Bahnhofsallee 10, 31134 Hildesheim

Giới tính: Nữ

49. Nguyễn Thị Kim, sinh ngày 15/8/1971 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: Walsroder Str 63, 30851 Langenhagen

Giới tính: Nữ

50. Đào Hani Kim Ngân, sinh ngày 28/8/2005 tại Đức
Hiện trú tại: Walsroder Str 63, 30851 Langenhagen

Giới tính: Nữ

51. Đào Toni Đức Anh, sinh ngày 08/02/2008 tại Đức
Hiện trú tại: Walsroder Str 63, 30851 Langenhagen

Giới tính: Nam

52. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 12/01/1991 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Nicolai Str7, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

53. Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 12/01/1991 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Nicolai Str7, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

54. Giáp Thị Thanh Bình, sinh ngày 29/7/1983 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Am Kurpark 17A, Garmisch Partenkirchen

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Hồng Đăng, sinh ngày 18/01/1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Werinherstr 101, 81541 Munchen

Giới tính: Nam

56. Hàng Nhựt Anh, sinh ngày 01/01/1988 tại Phú Yên
Hiện trú tại: Witzlebenstr 4, 28327 Bremen

Giới tính: Nam

57. Đồng Thị Mai Hương, sinh ngày 01/8/1984 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Josefstr 3, 52080 Aachen Deutschland

Giới tính: Nữ



90 CÔNG BÁO/Số 566 + 567 ngày 27-9-2010

58. Đặng Thu Hằng, sinh ngày 18/8/1966 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Theodor Korsh 1, 98693 Ilmenau

Giới tính: Nữ

59. Trần Thảo Dương, sinh ngày 27/11/1991 tại Đức
Hiện trú tại: Theodor Korsh 1, 98693 Ilmenau

Giới tính: Nữ

60. Nguyễn Thị Thúy Phương, sinh ngày 15/02/1970 tại Long An
Hiện trú tại: Helmholtz Str35, 40215 Dusseldorf

Giới tính: Nữ

61. Trương Long Hoàng Hải, sinh ngày 21/5/1996 tại Tp Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: Bornaischestr 105, 04279 Leipzig

Giới tính: Nam

62. Nguyễn Mai Lan, sinh ngày 20/12/1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Metzerstrabe 10, 10405 Berlin

Giới tính: Nữ

63. Đỗ Anh Minh, sinh ngày 24/10/1962 tại Sơn La
Hiện trú tại: Blumenauer Str 12, 80689 Munchen

Giới tính: Nam

64. Phạm Thị Thúy Quỳnh, sinh ngày 27/8/1964 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Blumenauer Str 12, 80689 Munchen

Giới tính: Nữ

65. Đỗ Hàn My, sinh ngày 07/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Blumenauer Str 12, 80689 Munchen

Giới tính: Nữ

66. Hoàng Xuân Du, sinh ngày 23/6/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ludwig Str12, 86152 Augsburg Deutschland

Giới tính: Nam

67. Nguyễn Thị Huyền Cầm, sinh ngày 30/6/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Irenenstrasse 18, 10317 Berlin

Giới tính: Nữ

68. Lý Huy Tài, sinh ngày 12/4/1964 tại Tp Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Eulenspiegel Weg 23, 23560 Lubeck

Giới tính: Nam

69. Phạm Thu Hà, sinh ngày 21/11/1966 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Eulenspiegel Weg 23, 23560 Lubeck

Giới tính: Nữ

70. Lý Minh Khang Hintz, sinh ngày 06/01/2004 tại Đức

Hiện trú tại: Eulenspiegel Weg 23, 23560 Lubeck

Giới tính: Nam

71. Phạm Nguyễn Thanh Hương, sinh ngày 02/9/1986 tại 

Sơn La

Hiện trú tại: Rabenweg 2, 85356 Freising

Giới tính: Nữ
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72. Nguyễn Văn Tăng, sinh ngày 05/01/1958 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Coppistr 97, 04157 Leipzig

Giới tính: Nam

73. Nguyễn Mai Hồng Khanh, sinh ngày 09/8/1972 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Hafenstr 27 - 66111 Saarbrucken

Giới tính: Nữ

74. Nguyễn Thị Hồng Phương, sinh ngày 28/10/1984 tại Quảng 
Bình
Hiện trú tại: Mockernstrabe 81, 10965 Berlin

Giới tính: Nữ

75. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 15/12/1997 tại Đắk Lắk
Hiện trú tại: Berliner Ring 80, 72760 Reutlingen

Giới tính: Nam

76. Nguyễn Tuấn Dũng, sinh ngày 20/8/1986 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Mittelstr 6, 53518 Kottenborn

Giới tính: Nam

77. Nguyễn Thị Ân, sinh ngày 01/01/1933 tại Quảng Bình
Hiện trú tại: Lahnstr 14, 61440 Oberursel

Giới tính: Nữ

78. Phạm Hùng Mạnh, sinh ngày 02/9/1963 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Hamburger Str90, 22926 Ahrensburg

Giới tính: Nam

79. Trần Quỳnh Anh, sinh ngày 02/5/1985 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Jobnitzer Str72, 08525 Plauen

Giới tính: Nam

80. Phạm Thị Sương, sinh ngày 09/10/1958 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: Robert Bosch Str 20, 70734 Fellbach

Giới tính: Nữ

81. Lê Đức Tuấn, sinh ngày 23/3/1967 tại Bình Định
Hiện trú tại: Volkartstr 47, 80636 Munchen

Giới tính: Nam

82. Nguyễn Mạnh Đạt, sinh ngày 06/02/1964 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Siegener Str 41, 08523 Plauen

Giới tính: Nam

83. Vũ Việt Anh, sinh ngày 10/11/1970 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Siegener Str 41, 08523 Plauen

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Thu An, sinh ngày 27/11/1994 tại Đức
Hiện trú tại: Siegener Str 41, 08523 Plauen

Giới tính: Nữ

85. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 04/5/1999 tại Đức
Hiện trú tại: Siegener Str 41, 08523 Plauen

Giới tính: Nữ

86. Đỗ Song Hào, sinh ngày 02/3/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Chapeaurougeweg 26, 20535 Hamburg

Giới tính: Nam
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87. Trần Lê Thanh Tâm, sinh ngày 31/3/1978 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Bruchhausen Str33, 40591 Dusseldorf

Giới tính: Nữ

88. Cù Đức Duy, sinh ngày 08/7/1988 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Wiesen Str5, 26603 Aurich 

Giới tính: Nam

89. Võ Tiến Trung, sinh ngày 08/6/1981 tại Đà Nẵng
Hiện trú tại: Arnold Janssen Strasse 30, 53757 Sankt 
Augustin

Giới tính: Nam

90. Dương Quang Đức, sinh ngày 02/4/1991 tại Thừa Thiên Huế
Hiện trú tại: Weissenseeweg 12, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

91. Phạm Thị Kim Đĩnh, sinh ngày 07/5/1955 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Gotzkowstafstr 6, 10555 Berlin

Giới tính: Nữ

92. Nguyễn Hoàng Dũng, sinh ngày 24/12/1990 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Thuringer Str55, 30179 Hannover

Giới tính: Nam

93. Phạm Hoàng Anh, sinh ngày 14/11/1989 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Festangerstr44, Dungelbeck 31226 Peine

Giới tính: Nam

94. Phan Thị Giang, sinh ngày 03/12/1970 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Wchringhauser Str53, 58089 Hagen

Giới tính: Nữ

95. Lê Hữu Nghĩa, sinh ngày 07/12/1966 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: Hindenburgstr 44A, 49124 Georgsmarienhutte

Giới tính: Nam

96. Lê Kim Khánh, sinh ngày 18/3/1997 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Hindenburgstr 44A, 49124 Georgsmarienhutte

Giới tính: Nữ

97. Lê Kim Ngân, sinh ngày 18/3/1997 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Hindenburgstr 44A, 49124 Georgsmarienhutte

Giới tính: Nữ

98. Nguyễn Hữu Thao, sinh ngày 20/9/1965 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Bruhl 17, 04539 Groitrsch

Giới tính: Nam

99. Nguyễn Thị Hằng Nga, sinh ngày 14/12/1974 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Bruhl 17, 04539 Groitrsch

Giới tính: Nữ

100. Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 06/3/1994 tại Đức
Hiện trú tại: Bruhl 17, 04539 Groitrsch

Giới tính: Nam

101. Nguyễn Tomy, sinh ngày 12/01/1999 tại Đức
Hiện trú tại: Bruhl 17, 04539 Groitrsch

Giới tính: Nam
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102. Chu Khắc Long, sinh ngày 15/3/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Bahnhofstrabe 5, 19306 Newstadt Glewe

Giới tính: Nam

103. Lâm Thị Huệ Linh, sinh ngày 08/9/1991 tại Ninh Thuận
Hiện trú tại: Treuenbrietzener Str2, 13439 Berlin

Giới tính: Nữ

104. Lê Anh Tuấn, sinh ngày 18/4/1963 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Leopold Str20, 76133 Karlsruhe

Giới tính: Nam

105. Lê Hoàng Thùy Linh Laura, sinh ngày 30/7/1999 tại Đức
Hiện trú tại: Leopold Str20, 76133 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

106. Hoàng Thanh Bình, sinh ngày 21/01/1992 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Hamburger Str10, 16866 Kyritz

Giới tính: Nam

107. Lý Gia Hỷ, sinh ngày 07/6/1974 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Breite Str75, 52499 Baesweiler

Giới tính: Nữ

108. Nguyễn Nhật Thái, sinh ngày 11/10/1968 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Marienring 3A, 76829 Landau/Platz

Giới tính: Nam

109. Nguyễn Thanh Trúc Valencia, sinh ngày 13/7/2007 tại Đức
Hiện trú tại: Marienring 3A, 76829 Landau/Platz

Giới tính: Nữ

110. Nguyến Thanh Tú Vanessa, sinh ngày 13/7/2007 tại Đức
Hiện trú tại: Marienring 3A, 76829 Landau/Platz

Giới tính: Nữ

111. Đặng Thị Mai, sinh ngày 14/01/1991 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kalkberger Platz 8, 05562 Rudersodorf

Giới tính: Nữ

112. Đặng Thị Thắm, sinh ngày 12/01/1988 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kalkberger Platz 8, 05562 Rudersodorf

Giới tính: Nữ

113. Trần Thúy Loan, sinh ngày 09/3/1970 tại Lâm Đồng
Hiện trú tại: Ranunkelweg 8a, 12357 Berlin

Giới tính: Nữ

114. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 15/3/1985 tại Nam Định
Hiện trú tại: Wattstr 23, 12459 Berlin

Giới tính: Nữ

115. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 30/01/1983 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Spichern Str6, 45138 Essen

Giới tính: Nữ

116. Nguyễn Phan Diệu Linh, sinh ngày 22/4/1985 tại Tp Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: Friedrich Ebert Strabe 10, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nữ 
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117. Lưu Minh Vương, sinh ngày 20/10/1986 tại Ninh Bình
Hiện trú tại: Dominicusstr Str28, 10823 Berlin

Giới tính: Nam

118. Phi Hoàng Anh, sinh ngày 21/9/1982 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Bauerngasse 5, 90530 Wendelstein

Giới tính: Nữ

119. Trần Thiên Thiên, sinh ngày 24/5/1995 tại Quảng Nam
Hiện trú tại: Wustrower Str27, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

120. Trần Bắc Lạc, sinh ngày 28/5/1993 tại Quảng Nam
Hiện trú tại: Wustrower Str27, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

121. Nguyễn Việt Cường, sinh ngày 12/11/1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Massower Str 12, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

122. Đinh Thị Thu Phương, sinh ngày 22/10/1992 tại Hà Nam
Hiện trú tại: Eisenbahnstrasse 03, 18273 Guestrow

Giới tính: Nữ

123. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 27/6/1962 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Sachsiche Str73, 10707 Berlin

Giới tính: Nữ

124. Phạm Thị Thu Hiền, sinh ngày 21/9/1984 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: Coppistrabe 22, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

125. Nguyễn Văn Tùng, sinh ngày 02/7/1971 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Hubertusstrabe 12-13, 12163 Berlin

Giới tính: Nam

126. Tô Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 30/12/1987 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: Kruger Str15, 10439 Berlin

Giới tính: Nữ

127. Nguyễn Quốc Phong, sinh ngày 19/5/1991 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Hezkberg Str 155, Berlin 10367

Giới tính: Nam

128. Thân Trọng Khôi, sinh ngày 28/12/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Zum Schmittenberg 5, 66822 Lebach

Giới tính: Nam

129. Nguyễn Thị Thu Liễu, sinh ngày 06/11/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Deininger Weg 133, 92318 Neumarkt

Giới tính: Nữ

130. Hoàng Thị Hương Giang, sinh ngày 15/11/1981 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Storkowerstr 219, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

131. Đàm Thị Mai Anh, sinh ngày 16/5/1967 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Banderbacher Str 38a, 90513 Zirndorf 
Deutschland

Giới tính: Nữ
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132. Lê Thị Hòa, sinh ngày 19/9/1958 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Distelbeck 16, 42119 Wupperta

Giới tính: Nữ

133. Nguyễn Thị Mai Trang, sinh ngày 16/7/1967 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Bachstr 10, 10555 Berlin

 Giới tính: Nữ

134. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 13/9/1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Bernhard Bastlein Str14, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

135. Nguyễn Thị Hà Thu, sinh ngày 29/11/1991 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kurt Schumacher Ring 176, 18146 Rostock

Giới tính: Nữ

136. Nguyễn Thanh Tâm, sinh ngày 15/01/1978 tại Long An
Hiện trú tại: Jenfelder Allee 50, 22043 Hamburg

Giới tính: Nữ

137. Phan Việt Cường, sinh ngày 08/6/1969 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: Kirchgasse 14, 54529 Spangdahlem

Giới tính: Nam

138. Phan Trần Diệu Linh, sinh ngày 05/01/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Kirchgasse 14, 54529 Spangdahlem

Giới tính: Nữ

139. Phan Trần Mai Anh, sinh ngày 24/11/1999 tại Đức
Hiện trú tại: Kirchgasse 14, 54529 Spangdahlem

Giới tính: Nữ

140. Ngô Thị Đẹp, sinh ngày 02/01/1973 tại Long An
Hiện trú tại: Schlobstr 20, 36381 Schluechtern Deutschland

Giới tính: Nữ

141. Bùi Minh Đức, sinh ngày 03/5/1962 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Akademiestr 34, 76133 Karlsruhe

Giới tính: Nam

142. Nguyễn Quốc Nam, sinh ngày 01/8/1963 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Bocklinplatz 4, 68163 Mannheim

Giới tính: Nam

143. Nguyễn Bá Khoa, sinh ngày 12/6/2000 tại Đức
Hiện trú tại: Bocklinplatz 4, 68163 Mannheim

Giới tính: Nam

144. Phạm Bá Ngư, sinh ngày 29/3/1970 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Oststr 35, 59065 Hamm

Giới tính: Nam

145. Nguyễn Văn Dưỡng, sinh ngày 22/01/1960 tại Cao Bằng
Hiện trú tại: Blankenauer Str07, 09113 Chemnitz

Giới tính: Nam

146. Trần Thị Kim Nghĩa, sinh ngày 22/02/1960 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Blankenauer Str07, 09113 Chemnitz

Giới tính: Nữ
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147. Nguyễn Kim Ngân Lisa, sinh ngày 24/11/1995 tại Đức
Hiện trú tại: Blankenauer Str07, 09113 Chemnitz

Giới tính: Nữ

148. Nguyễn Thị Ban, sinh ngày 01/01/1929 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Morfelder Landstr 213, 60558 Frankfurt

Giới tính: Nữ

149. Nguyễn Trà My, sinh ngày 19/8/1991 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Frankfurter Str 56, 63303 Dreieich

Giới tính: Nữ

150. Phạm Thế Nam, sinh ngày 15/5/1964 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: Laerer Str 2A, 49186 Bad Iburg

Giới tính: Nam

151. Phạm Thúy Nga, sinh ngày 03/02/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Laerer Str 2A, 49186 Bad Iburg

Giới tính: Nữ

152. Trần Bích Vân, sinh ngày 06/6/1963 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Warthestr 28a, 90571 Schwaig b Nurnberg

Giới tính: Nữ

153. Nguyễn Thị Phương Nhu, sinh ngày 19/8/1981 tại Tp Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: Ring str12, 61381 Friedrichsdorf

Giới tính: Nữ

154. Trần Thị Hà Hạnh, sinh ngày 26/4/1979 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: Salzwiesen 6, 30455 Hannover

Giới tính: Nữ

155. Nguyễn Thị Hồng Hải, sinh ngày 23/3/1965 tại Tp Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Wilhelm Str 64, Aschaffenburg 

Giới tính: Nữ

156. Nguyễn Quang Trung, sinh ngày 06/4/1968 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Ulzburger Str 258, 22846 Norderstadt

Giới tính: Nam

157. Nguyễn Mạnh Dũng, sinh ngày 24/7/1980 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Burgstrabe 40, 26603 Aurich

Giới tính: Nam

158. Đào Xuân Hoàng, sinh ngày 01/01/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Flensburger Str14, 18109 Rostock

Giới tính: Nam

159. Trần Thị Lam Viên, sinh ngày 13/12/1973 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Untere Vorstadt 27, 74635 Kupperzell

Giới tính: Nữ

160. Trần Đức Minh, sinh ngày 29/3/1962 tại Hà Nam
Hiện trú tại: Birken Str 5, 26524 Berumbur

Giới tính: Nam

161. Lê Thị Phương, sinh ngày 31/8/1974 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Rottendorfer Str10, 97072 Wurzburg

Giới tính: Nữ
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162. Lê Ngọc Linh, sinh ngày 05/9/1996 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Rottendorfer Str10, 97072 Wurzburg

Giới tính: Nữ

163. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 21/12/1969 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Gotenstr 18/1, 71065 Sindelfi ngen

Giới tính: Nữ

164. Nguyễn Jenifer Mỹ Linh, sinh ngày 23/10/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Gotenstr 18/1, 71065 Sindelfi ngen

Giới tính: Nữ

165. Đỗ Thanh Huyền, sinh ngày 28/11/1976 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Josef Gotz Str14, 84034 Landshut, Deutschland

Giới tính: Nữ

166. Nguyễn Tuấn Hải, sinh ngày 20/11/1999 tại Đức
Hiện trú tại: Josef Gotz Str14, 84034 Landshut, Deutschland

Giới tính: Nam

167. Nguyễn Ngọc Hà, sinh ngày 10/01/1967 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: Mittlere Bleiche 6a, 55116 Mainz

Giới tính: Nam

168. Hồ Thị Kim Ngọc, sinh ngày 30/10/1980 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Mittlere Bleiche 6a, 55116 Mainz

Giới tính: Nữ

169. Nguyễn Thanh Phong, sinh ngày 25/4/2002 tại Đức
Hiện trú tại: Mittlere Bleiche 6a, 55116 Mainz

Giới tính: Nam

170. Hồ Thu Thủy, sinh ngày 29/6/1977 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Schneppenhorst Weg 6, 13627 Berlin

Giới tính: Nữ

171. Nguyễn Thị Tuyết Dung, sinh ngày 01/5/1958 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Landsberger Allee 301, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

172. Nguyễn Quang Nghĩa, sinh ngày 08/4/1972 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: Remscheider Str41, 28327 Bremen

Giới tính: Nam

173. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 06/12/1989 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Hams Oter Str50, 04157 Leipzig

Giới tính: Nữ

174. Phan Thúy Vân, sinh ngày 06/12/1961 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: HolljeStr1, 26188 Edewecht Deutschland

Giới tính: Nữ

175. Phan Minh Thành, sinh ngày 09/01/1997 tại Đức
Hiện trú tại: HolljeStr1, 26188 Edewecht Deutschland

Giới tính: Nam

176. Phan Lan Anh, sinh ngày 02/12/1998 tại Đức
Hiện trú tại: HolljeStr1, 26188 Edewecht Deutschland

Giới tính: Nữ
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177. Phạm Thị Mỹ, sinh ngày 13/7/1970 tại Lào
Hiện trú tại: Wellenburgerstr 69A, 86199 Augsburg

Giới tính: Nữ

178. Nguyễn Thị Kim Tuyền, sinh ngày 21/4/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Wellenburgerstr 69A, 86199 Augsburg

Giới tính: Nữ

179. Nguyễn Meiko, sinh ngày 18/11/1994 tại Đức
Hiện trú tại: Wellenburgerstr 69A, 86199 Augsburg

Giới tính: Nam

180. Đỗ Thị Diệu Linh, sinh ngày 03/3/1983 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Mainzer Str 2A, H1Zi302, 04109 Leipzig

Giới tính: Nữ

181. Đỗ Minh Tuấn, sinh ngày 02/6/1992 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kurt Schumacher Ring 86, 18146 Rostock

Giới tính: Nam

182. Thái Văn Tiến, sinh ngày 06/4/1964 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Hechisee Strasse 18, 83022 Rosenheim

Giới tính: Nam

183. Đỗ Thanh Sang, sinh ngày 20/9/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Mulgaustrabe 237 Monchengladbach

Giới tính: Nam

184. Lê Thị Hồng Vân, sinh ngày 26/9/1973 tại Nam Định
Hiện trú tại: Hindenbuigdamm 86 - 12203 Berlin

Giới tính: Nữ

185. Trần Bích Việt, sinh ngày 18/9/1991 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Humboldtring 77, 14473 Potsdam

Giới tính: Nữ

186. Phan Phi Hoàng Vân, sinh ngày 15/02/1971 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: Schwarzenberger Str16, 91443 Scheinfeld

Giới tính: Nữ

187. Phạm Xuân Huy, sinh ngày 03/5/1988 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Lultje Legde 3, 26548 Norderney

Giới tính: Nam

188. Hà Văn Loan, sinh ngày 23/4/1969 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: Leonhard Haus Mann Str15, 86157 Augsburg

Giới tính: Nam

189. Ngô Thị Hồng, sinh ngày 03/01/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Leonhard Haus Mann Str15, 86157 Augsburg

Giới tính: Nữ

190. Hà Vân Anh Nicole, sinh ngày 31/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Leonhard Haus Mann Str15, 86157 Augsburg

Giới tính: Nữ

191. Đỗ Thị Hoàng Lan, sinh ngày 25/7/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Konrad Wolf Str 66b, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ
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192. Lương Quốc Huy, sinh ngày 13/10/1991 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Hohe Haustr 7, 53557 Bad Honningen

Giới tính: Nam

193. Lương Bích Ngọc, sinh ngày 14/01/1987 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Hohe Hausstrabe 7, 53557 Bad Honningen

Giới tính: Nữ

194. Nguyễn Thị Chung, sinh ngày 13/6/1959 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Auerweg 15, 84030 Landshut

Giới tính: Nữ

195. Dương Hoàng Nhã, sinh ngày 29/9/1978 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: Vogesenstrasse 9, 79379 Mullheim

Giới tính: Nam

196. Nguyễn Thị Kiều Anh, sinh ngày 02/8/1973 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: Lincolnstr 46, 81549 Munchen

Giới tính: Nữ

197. Nguyễn Thúy Quỳnh Phương, sinh ngày 03/8/1992 tại Hà Nội
Hiện trú tại: FriedrichKonig Str50, 98527 Suhl

Giới tính: Nữ

198. Nguyễn Như Phương, sinh ngày 13/5/1971 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Dolgenseestr 21, Wen 20.03, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

199. Nguyễn Phương Thùy Anh, sinh ngày 19/11/1997 tại Đức
Hiện trú tại: Dolgenseestr 21, Wen 20.03, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

200. Nguyễn Phương Quỳnh Châu, sinh ngày 24/10/2002 tại Đức
Hiện trú tại: Dolgenseestr 21, Wen 20.03, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

201. Nguyễn Phương Thục Uyên, sinh ngày 25/8/2006 tại Đức
Hiện trú tại: Dolgenseestr 21, Wen 20.03, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

202. Phạm Thị Kim Hiến, sinh ngày 15/02/1968 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Loffl erweg 1, 30655 Hannover

Giới tính: Nữ

203. Nguyễn Giuse Hòa, sinh ngày 10/4/1995 tại Đức
Hiện trú tại: Loffl erweg 1, 30655 Hannover

Giới tính: Nam

204. Nguyễn Lucia, sinh ngày 31/7/2002 tại Đức
Hiện trú tại: Loffl erweg 1, 30655 Hannover

Giới tính: Nữ

205. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 23/5/1990 tại Nam Định
Hiện trú tại: Bahnhof Str 17, 01445 Radebeul

Giới tính: Nữ

206. Trần Nguyễn Hồng Thi, sinh ngày 25/10/1989 tại Tp Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: Steinbrink Str150, 46145 Obenhausen

Giới tính: Nữ
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207. Đặng Thu Trà, sinh ngày 18/11/1987 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Schneuerstrasse 111, 12439 Berlin

Giới tính: Nữ

208. Nguyễn Hùng Sơn, sinh ngày 24/4/1998 tại Đức
Hiện trú tại: Dorschberg Str6, 76744 Worth am Rhein

Giới tính: Nam

209. Nguyễn Hùng Vũ, sinh ngày 07/4/1991 tại Đức
Hiện trú tại: Dorschberg Str6, 76744 Worth am Rhein

Giới tính: Nam

210. Nguyễn Đào Duy, sinh ngày 06/01/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Ferchenseestr 20, 81739 Munchen

Giới tính: Nam

211. Vũ Quỳnh Mai, sinh ngày 26/01/1995 tại Đức
Hiện trú tại: Heinrich Von Knoringen Str2, 89407 Dillingen 
a.d Donau

Giới tính: Nữ

212. Vũ Quỳnh Ly, sinh ngày 30/8/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Heinrich Von Knoringen Str2, 89407 Dillingen 
a.d Donau

Giới tính: Nữ

213. Nguyễn Tú Kim, sinh ngày 12/7/2000 tại Đức
Hiện trú tại: Odenwaldellee 17 - 91056 Erlangen

Giới tính: Nữ

214. Nguyễn Tú Nhi, sinh ngày 31/8/1997 tại Đức
Hiện trú tại: Odenwaldallee 17, 91056 Erlangen

Giới tính: Nữ

215. Ngô Mỹ Linh, sinh ngày 31/8/1996 tại Đức
Hiện trú tại: Cottbuser Str 33, 1979 Lanchhammer

Giới tính: Nữ

216. Lâm Hoàng Phong, sinh ngày 14/8/1991 tại Đức
Hiện trú tại: Stetten Str 32, 86150 Augsburg

Giới tính: Nam

217. Lê Thùy Trang, sinh ngày 01/01/1994 tại Đức
Hiện trú tại: Backerstr 5, 19348 Perleberg

Giới tính: Nữ

218. Lê Thùy Dung, sinh ngày 04/02/1998 tại Đức
Hiện trú tại: Backerstr 5, 19348 Perleberg

Giới tính: Nữ

219. Phạm Thanh Tuyền, sinh ngày 05/9/1991 tại Đức
Hiện trú tại: GutsMuths Str7, 04177 Leipzig

Giới tính: Nữ

220. Phạm Thanh Hoài, sinh ngày 24/6/1993 tại Đức
Hiện trú tại: GutsMuths Str7, 04177 Leipzig

Giới tính: Nữ
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221. Nguyễn Mỹ Lệ, sinh ngày 13/9/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Keller Str4, 31848 Bad Munder

Giới tính: Nữ

222. Nguyễn Mỹ Hương, sinh ngày 19/02/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Keller Str4, 31848 Bad Munder

Giới tính: Nữ

223. Phan Trung Ngọc Tony, sinh ngày 28/12/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Leipzigerstr 129, 09113 Chemnitz Deutschland

Giới tính: Nam

224. Phan Thùy Linh Jenny, sinh ngày 05/9/1996 tại Đức
Hiện trú tại: Leipzigerstr 129, 09113 Chemnitz Deutschland

Giới tính: Nữ

225. Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh ngày 05/3/1990 tại Đức
Hiện trú tại: Dachsweg 51, 14974 Ludwigsfelde

Giới tính: Nữ

226. Vũ Thị Giao Linh, sinh ngày 12/6/1991 tại Đức
Hiện trú tại: Juri Gagarin Ring 132/104 99084 Erfurt

Giới tính: Nữ

227. Ninh Ngọc Hưng, sinh ngày 04/02/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Strabe der Dsf 27, 07937 Seulenroda Friebes

Giới tính: Nam

228. Bùi Trần Tây Phương, sinh ngày 25/3/1990 tại Đức
Hiện trú tại: Tischerstrasse 12 08525 Plauen

Giới tính: Nam

229. Đinh Thị Minh Hiện, sinh ngày 20/7/1968 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Emmentaler Str91, 13409 Berlin

Giới tính: Nữ

230. Nguyễn Kiều My, sinh ngày 19/8/1995 tại Đức
Hiện trú tại: Emmentaler Str91, 13409 Berlin

Giới tính: Nữ

231. Hoàng Vũ Hạnh, sinh ngày 11/5/1991 tại Đức
Hiện trú tại: Stauffenbergring 15, 73479 Ellwangen

Giới tính: Nữ

232. Phạm Đỗ Khánh Linh, sinh ngày 13/12/1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Georg Schumann Str 162, 04159 Leipzig

Giới tính: Nữ

233. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 07/7/1991 tại Đức
Hiện trú tại: Magdeburger Str 42, 06862 Dessau Rapslau

Giới tính: Nam

234. Đào Minh Đức, sinh ngày 01/8/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Vincent Van Goghstr 18, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

235. Bùi Duy Linh, sinh ngày 05/3/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Berliner Str 20A, 03238 Finsterwalde 
Deuschland

Giới tính: Nam
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236. Phạm Thị Huyền Thương Kathrin, sinh ngày 10/4/1994 
tại Đức
Hiện trú tại: Haupt Str31, Sondershausen 99706

Giới tính: Nữ

237. Phạm Phương Anh Sandra, sinh ngày 24/4/1997 tại Đức
Hiện trú tại: Haupt Str31, Sondershausen 99706

Giới tính: Nữ

238. Lý Phạm Quân Vinh, sinh ngày 23/01/1995 tại Đức
Hiện trú tại: Riegenburg Str 51 - 81249 Munchen

Giới tính: Nam

239. Lý Phạm Hoàng Quân, sinh ngày 15/10/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Riegenburg Str 51 - 81249 Munchen

Giới tính: Nam

240. Ngô Nguyễn Quang Anh, sinh ngày 01/12/1998 tại Đức
Hiện trú tại: Cottbuser Str33, 0-1979 Lanchhammer

Giới tính: Nam

241. Trần Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 15/7/1980 tại Tp Hồ Chí 
Minh 
Hiện trú tại: Behaimweg 6a, 22119 Hamburg

Giới tính: Nữ

242. Nguyễn Thị Lưu, sinh ngày 20/5/1967 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: Liebermann Str8 04600 Altenburg 

Giới tính: Nữ

243. Nguyễn Kiều Loan Sabine, sinh ngày 08/12/1998 tại Đức
Hiện trú tại: Liebermann Str8 04600 Altenburg 

Giới tính: Nữ

244. Hoàng Minh Thiện, sinh ngày 10/12/1975 tại Long An
Hiện trú tại: Vobstr 47, 30161 Hannover

Giới tính: Nam

245. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 14/5/1973 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: Dompfaffenweg 33b, 22145 Hamburg

Giới tính: Nữ

246. Trương Thị Diệu Phương, sinh ngày 10/01/1985 tại Thừa 
Thiên Huế
Hiện trú tại: Karlsruhe Str21, 30519 Hannover

Giới tính: Nữ

247. Vũ Thị Hà Trang, sinh ngày 19/9/1987 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Mockauerstrasse 16, 04357 Leipzig

Giới tính: Nữ

248. Trịnh Hoàng Nam, sinh ngày 17/01/1987 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Lichtenbergerstr 30, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

249. Nguyễn Lan Anh, sinh ngày 17/7/1989 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Lollstr11, 92421 Schwandorf

Giới tính: Nữ



CÔNG BÁO/Số 566 + 567 ngày 27-9-2010 103

250. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 24/8/1992 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Neptunring 1, 16321 Bernau Deuschland

Giới tính: Nam

251. Trần Thị Mai Lan, sinh ngày 30/9/1970 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Havel Str13, 50765 Koln

Giới tính: Nữ

252. Trần Trí Dương, sinh ngày 07/10/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Garstedter Weg 137, 22453 Hamburg

Giới tính: Nam

253. Lê Thị Hoa, sinh ngày 19/9/1985 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Ander Stieger Nr 6A, 06886 Lutherstadt 
Wittenberg

Giới tính: Nữ

254. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 07/12/1962 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Am Waldblick 7A, 65479 Rannheim

Giới tính: Nữ

255. Dương Khánh Thùy Vân Anna, sinh ngày 30/5/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Am Waldblick 7A, 65479 Rannheim

Giới tính: Nữ

256. Dương Khánh Việt, sinh ngày 09/6/1997 tại Đức
Hiện trú tại: Am Waldblick 7A, 65479 Rannheim

Giới tính: Nam

257. Nguyễn Quan Kỹ Cương, sinh ngày 01/01/1981 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: Hinter Dem Chor 11, 23966 Wismar

Giới tính: Nam

258. Nguyễn Đức Trường, sinh ngày 27/02/1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Josef Orlopp Str25, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

259. Nguyễn Ngọc Diễm My, sinh ngày 03/7/1996 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: Umlo Str 1, 33649 Bielefeld

Giới tính: Nữ

260. Bùi Việt Anh, sinh ngày 17/8/1991 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Weibenseer Weg 01, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

261. Nguyễn Minh Trí, sinh ngày 12/01/1988 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Oberefi ndelstatte 2A, 49124 Georgsmarie-nhlitte

Giới tính: Nam

262. Nguyễn Thị Tuyết Anh, sinh ngày 25/7/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Turnerstr 17, 33602 Bielefeld

Giới tính: Nữ

263. Phạm Hiền, sinh ngày 03/01/1998 tại Đức
Hiện trú tại: Hessenring 3/61191 Rossbach

Giới tính: Nam
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264. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 11/4/1992 tại Đức
Hiện trú tại: August Bebel Str21, 08412 Werdau

Giới tính: Nữ

265. Nguyễn Kim Thanh, sinh ngày 04/12/1967 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Julie Pohler 26, 74564 Crailsheim

Giới tính: Nữ

266. Tống Thanh Bình, sinh ngày 02/02/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Julie Pohler 26, 74564 Crailsheim

Giới tính: Nữ

267. Tống Đô Thành, sinh ngày 04/01/1995 tại Đức
Hiện trú tại: Julie Pohler 26, 74564 Crailsheim

Giới tính: Nam

268. Bauer Ngọc Thu, sinh ngày 09/8/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Konig Wilhelm Str2, 89073 

Giới tính: Nữ

269. Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 14/9/1999 tại Đức
Hiện trú tại: Alte Bahnhof Str87, 21220 Seevetal

Giới tính: Nam

270. Nguyễn Văn Nam, sinh ngày 09/01/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Alte Bahnhof Str87, 21220 Seevetal

Giới tính: Nam

271. Nguyễn Chí Tiến Frank, sinh ngày 26/02/2000 tại Đức
Hiện trú tại: Ludwig Str27, 04315 Leipzig

Giới tính: Nam

272. Hà Hữu Phước, sinh ngày 10/10/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Damm 26, 31224 Peine

Giới tính: Nam

273. Nguyễn Hà Phương, sinh ngày 27/8/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Herrenmuhlenweg 10c, 49716 Meppen

Giới tính: Nữ

274. Đoàn Minh Anh, sinh ngày 31/5/1996 tại Đức
Hiện trú tại: Greifswalderstrasse 87 Berlin 10409 Deutsch-
land

 Giới tính: Nữ

275. Đoàn Duy Anh, sinh ngày 01/6/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Greifswalderstrasse 87 Berlin 10409 Deutsch-
land

Giới tính: Nam

276. Ngô Thùy Trang Marina, sinh ngày 31/12/1991 tại Đức
Hiện trú tại: Zum Legen Esch 18, 49838 Lengerich

Giới tính: Nữ

277. Nguyễn Thanh Sơn, sinh ngày 03/9/2000 tại Đức
Hiện trú tại: Greizer Str11/12689 Berlin

Giới tính: Nam

278. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 30/10/1995 tại Đức
Hiện trú tại: Greizer Str11/12689 Berlin

Giới tính: Nữ
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279. Lê Thu Thủy, sinh ngày 30/7/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Grenadier Str42, 76133 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

280. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 14/7/1996 tại Đức
Hiện trú tại: Prager Str 13/0502, 99091 Erfurt

Giới tính: Nam

281. Lý Tú Uyên, sinh ngày 10/02/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Johann Kalb Str 17 - 91052 Erlangen, Deutsch-
land

Giới tính: Nữ

282. Lý Trần Thomas, sinh ngày 30/3/1997 tại Đức
Hiện trú tại: Johann Kalb Str 17 - 91052 Erlangen, Deutsch-
land

Giới tính: Nam

283. Phạm Hoàng Thái, sinh ngày 21/9/1999 tại Đức
Hiện trú tại: Essemerstr 27b, 04129 Leipzig

Giới tính: Nam

284. Lê Đức Hiếu, sinh ngày 23/12/1991 tại Đức
Hiện trú tại: Inder Dehne 2, 37127 Dransfeld

Giới tính: Nam

285. Nguyễn Manuel, sinh ngày 07/3/2000 tại Đức
Hiện trú tại: Ann VogelSonnig 18a, 16845 Newstadt (Dosse)

Giới tính: Nam

286. Nguyễn Thị Lưu, sinh ngày 09/10/1965 tại Nghệ An
Hiện trú tại: Steiler Ackerweg 13, 37520 Osterode Am Harz

Giới tính: Nữ

287. Dương Quốc Tuyến, sinh ngày 17/6/1995 tại Đức
Hiện trú tại: Steiler Ackerweg 13, 37520 Osterode Am Harz

Giới tính: Nam

288. Lê Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 22/12/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Solling Weg 76, 30851 Langenhagen

Giới tính: Nữ

289. Nguyễn Hiền An, sinh ngày 29/4/2002 tại Đức
Hiện trú tại: Kirchen Platz 6, 76275 Ettlingen

Giới tính: Nữ

290. Trần Nhật An, sinh ngày 06/12/1991 tại Đức
Hiện trú tại: Breisacher Str 25, 79395 Nevenburg Am Rhein

Giới tính: Nam

291. Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 07/4/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Marzahner Promenade 22, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

292. Ngô Thị Hiền Trang, sinh ngày 30/01/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Wilhelminenhof Str40, 12459 Berlin

Giới tính: Nữ

293. Phạm Đức Trung, sinh ngày 22/02/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Glienicker Str 29b, 12557 Berlin

Giới tính: Nam
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294. Trịnh Mai Kim Trinh, sinh ngày 21/12/1999 tại Đức
Hiện trú tại: Willisonnerberg Str10, 39218 Schonebeck

Giới tính: Nữ

295. Nguyễn Văn Nam, sinh ngày 16/4/1999 tại Đức
Hiện trú tại: Marzahner Promenade 22, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

296. Huỳnh Thị Helena, sinh ngày 06/02/1994 tại Đức
Hiện trú tại: Platz der Vereinten Nationen 26, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

297. Trịnh Quang Vinh Đạt, sinh ngày 22/3/2001 tại Đức
Hiện trú tại: Lietzenburger Str92, 10719 Berlin

Giới tính: Nam

298. Nguyễn Cẩm Linh, sinh ngày 24/7/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Vulkanstr 57, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

299. Nguyễn Nadia Ánh Mai, sinh ngày 15/10/1996 tại Đức
Hiện trú tại: Paul Dessau Str 15, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

300. Bùi Đức Minh, sinh ngày 24/7/1995 tại Đức
Hiện trú tại: VinCent Van Gogh Str 3, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

301. Ngô Phi Hùng, sinh ngày 28/9/1998 tại Đức
Hiện trú tại: Lichtenberger Str6, Berlin

Giới tính: Nam

302. Ngô Quang Hưng, sinh ngày 29/8/1991 tại Đức
Hiện trú tại: Pilz Strabe 7a, 31840 Hessich Oldendorf

Giới tính: Nam

303. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 04/12/1996 tại Đức
Hiện trú tại: Muggelheimerstrabe 1a, 12555 Berlin

Giới tính: Nữ

304. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 06/01/1997 tại Đức
Hiện trú tại: Bouchestr 84, 12435 Berlin

Giới tính: Nam

305. Nguyễn Đức Lâm, sinh ngày 02/10/1991 tại Đức
Hiện trú tại: Klara Neuburger Str18, 70619 Stuttgart

Giới tính: Nam

306. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 15/9/1990 tại Đức
Hiện trú tại: Franz Stenzer Str 17, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

307. Nguyễn Xuân Mai, sinh ngày 01/6/2007 tại Đức
Hiện trú tại: Masoner Str 13, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

308. Ngô Phương Thảo Jenna, sinh ngày 28/8/1992 tại Đức
Hiện trú tại: Karl Marx 102, 16816 Neuruppin

Giới tính: Nữ

309. Phạm Huy Hoàng, sinh ngày 07/10/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Ahrweiler Str 25, 14197 Berlin

Giới tính: Nam
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DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ 
TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 
của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Trương Thị Hồng Thúy, sinh ngày 30/3/1983 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: 3-47-17 Tainaka, Yao-shi, Osaka-fu, 581-0095

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Thị Phù Gia, sinh ngày 13/3/1968 tại Thừa Thiên Huế
Hiện trú tại: Tokyo-to, Machido-shi, Yamazaki-cho 1427-21

Giới tính: Nữ

3. Trần Cát Gia Hân, sinh ngày 31/3/1995 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Tokyo-to, Machido-shi, Yamazaki-cho 1427-21

Giới tính: Nữ

4. Trần Cát Gia Tâm, sinh ngày 18/3/2007 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Tokyo-to, Machido-shi, Yamazaki-cho 1427-21

Giới tính: Nữ

5. Cao Bội Kỳ, sinh ngày 13/4/2000 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Kanagawa-ken, Shimowada 262 Ichodanchi 
73-805

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Xuân Huy, sinh ngày 08/7/1989 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Chiba-ken, Matsudo-shi, Kushizakishinden 
73-1-206

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Đình Hinh, sinh ngày 09/3/1987 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Chiba-ken, Matsudo-shi, Kushizakishinden 
73-1-206

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 24/02/1985 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Chiba-ken, Matsudo-shi, Kushizakishinden 
73-1-206

Giới tính: Nam

9. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 14/3/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Ibaraki-ken, Hitachiota-shi, Konaka-cho 399-2

Giới tính: Nữ

10. Hồ Vũ Phúc, sinh ngày 22/5/1987 tại Quảng Bình
Hiện trú tại: Saitama-ken, Kawaguchi-shi, Genzaemon Shiden 
180-18

Giới tính: Nam
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11. Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 15/11/1970 tại Bình Định
Hiện trú tại: Naganuma Bld., 2-13-13-606 Negishi, Taito Ward 
Tokyo 110-0003

Giới tính: Nam

12. Cao Thị Thùy Dung, sinh ngày 07/9/1979 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 526-1 Bouji, Ekiya-cho, Fukushima-shi, 
Hiroshima-ken

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 01/11/1979 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Kawasaki-shi, Kawasaki-ku, Asada 3-12-6 
Kosumo Kawasakioda Koen 204

Giới tính: Nam

14. Hoàng Thị Bình An, sinh ngày 15/11/1975 tại Thừa Thiên Huế
Hiện trú tại: Tachikawa-shi, Ichiban-cho 6-17-1-25-203, 
Tokyo 190-0033

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Tiến Thanh Minh, sinh ngày 14/5/2008 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Kanagawa-ken, Yamato-shi, Kamisoyagi 
6-14-21

Giới tính: Nam

16. Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 18/01/1973 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Kanagawa-ken, Yamato-shi, Kamisoyagi 
6-14-21

Giới tính: Nam

17. Lê Thị Nhị, sinh ngày 12/11/1986 tại Phú Yên
Hiện trú tại: Saitama-ken, Yashio-shi, Ozone 36-4

Giới tính: Nữ

18. Lê Thanh Tùng, sinh ngày 02/7/1981 tại Bến Tre
Hiện trú tại: Shizuoka-ken, Izunoku-nishi, Yokka-machi 
602-1

Giới tính: Nam

19. Lê Ngọc Linh, sinh ngày 19/8/1968 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Tokyo-to, Shinagawa-ku, Futaba 3-1-9 Kopo 
Furukawa 201

Giới tính: Nữ

20. Vũ Đức Dũng, sinh ngày 23/8/1978 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Osakafu, Yaoshi Aoyama Cho 5 Chome 2banchi, 
1-105go

Giới tính: Nam

21. Đào Mai Trâm Anh, sinh ngày 02/4/1979 tại Thừa Thiên Huế
Hiện trú tại: 45-9-207 Ohara-cho, Itabashi-ku, Tokyo 
174-0061

Giới tính: Nữ
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22. Đào Thị Lan, sinh ngày 30/5/1971 tại Thừa Thiên Huế
Hiện trú tại: Aichiken Komakishi Oazafunatsu 1277-1, 
Pabylion Hibariadai -13-1

Giới tính: Nữ

23. Mai Thu Hà, sinh ngày 01/3/1975 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: Koju 122, 219 Banchi, Hayashi-cho, Takamatsu-
shi, Kagawa-ken, 761-0301

Giới tính: Nữ

24. Phạm Quỳnh Vân, sinh ngày 03/11/1981 tại Thừa Thiên Huế
Hiện trú tại: 2-12-32-204 Obayashi, Takarazuka-shi, Huyogo-
ken, 665-0034

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Thị Bích Nga, sinh ngày 20/01/1971 tại Tp Hồ Chí 
Minh 
Hiện trú tại: 818-4 Jokoo, Hojo-cho, Kasai-shi, Hyogo-ken

Giới tính: Nữ

26. Ngô Thị Lan, sinh ngày 10/5/1973 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Ibaraki-ken, Hitachi Omiya-shi, Kamihizawa 160

Giới tính: Nữ

27. Bùi Duy Thủy, sinh ngày 14/6/1978 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Tokyo-to, Chofu-shi, Fujimi-cho 3-21-12 Salesio 
Seminary

Giới tính: Nữ

28. Lê Anh Phong, sinh ngày 07/02/1987 tại Bến Tre
Hiện trú tại: Tokyo-to, Hachioji-shi, Kamizugi 107-3-16-3

Giới tính: Nam

29. Trần Kiến Bình, sinh ngày 20/6/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Shizuoka-ken, Kamo-gun, Nishizu-cho, Naka 34

Giới tính: Nam

30. Huỳnh Thanh Vũ, sinh ngày 13/8/1979 tại Phú Yên
Hiện trú tại: Saitama-ken, Koshigaya-shi, Yoshikawa 282

Giới tính: Nam

31. Hồ Thị Ngọc Linh, sinh ngày 10/6/1981 tại Phú Yên
Hiện trú tại: Saitama-ken, Koshigaya-shi, Yoshikawa 282

Giới tính: Nữ

32. Huỳnh Thanh Ngọc Ái, sinh ngày 17/7/2005 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Saitama-ken, Koshigaya-shi, Yoshikawa 282

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Kim Yến, sinh ngày 15/02/1979 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: Gunma-ken, Isesaki-shi, Sanno-cho 1071-1633

Giới tính: Nữ

34. Phạm Đăng Khoa, sinh ngày 13/5/1993 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Kanagawa-ken, Yamato-shi, Yanagibashi 3-16 
Haimu Sakura Gaoka 6-902

Giới tính: Nam
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35. Trần Việt Anh, sinh ngày 28/5/1971 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Aichi-ken, Nagoya-shi, Showa-ku, Orido-cho 
6-56-3

Giới tính: Nam

36. Trần Nguyễn Thùy Giang, sinh ngày 03/8/2002 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Aichi-ken, Nagoya-shi, Showa-ku, Orido-cho 
6-56-3

Giới tính: Nữ

37. Trần Nguyễn Thùy My, sinh ngày 09/7/2005 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Aichi-ken, Nagoya-shi, Showa-ku, Orido-cho 
6-56-3

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 07/6/1979 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 712-17 Oobukuro, Kawagoe-shi, Saitama-ken

Giới tính: Nam

39. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, sinh ngày 14/7/1978 tại Tp Hồ Chí 
Minh 
Hiện trú tại: 712-17 Oobukuro, Kawagoe-shi, Saitama-ken

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Tiến Liêu, sinh ngày 13/12/2004 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: 712-17 Oobukuro, Kawagoe-shi, Saitama-ken

Giới tính: Nam

41. Nguyễn Ngọc Mai My, sinh ngày 07/10/2007 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: 712-17 Oobukuro, Kawagoe-shi, Saitama-ken

Giới tính: Nữ

42. Phan Thị Bích Lý, sinh ngày 30/11/1985 tại Quảng Nam
Hiện trú tại: Miyagi-ken, Tagajo-shi, Ukisima 2 chome 10-1

Giới tính: Nữ

43. Phan Văn Minh Cường, sinh ngày 20/8/1987 tại Quảng Nam
Hiện trú tại: Miyagi-ken, Tagajo-shi, Ukisima 2 chome 10-1

Giới tính: Nam

44. Huỳnh Thị Kim Linh, sinh ngày 06/5/1973 tại Lâm Đồng
Hiện trú tại: Ibaraki-ken, Hitachi-shi, Kanesawa-cho 7-13-14

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Chí Cường, sinh ngày 02/11/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Kanagawa-ken, Sagamihara-shi, Kamimizo 2421-
1-1-104

Giới tính: Nam

46. Mai Thị Mai Em, sinh ngày 12/12/1974 tại Bến Tre
Hiện trú tại: Shizuoka-ken, Sunto-gun, Oyama-cho, Oyama 
82-3

Giới tính: Nữ

47. Đồng Thị Tuyết Loan, sinh ngày 19/5/1974 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Gunma-ken, Ota-shi, Takara-cho 193 Hosen-
danchi 1818

Giới tính: Nữ
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48. Phan Thiên Đĩnh, sinh ngày 13/9/2002 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Gunma-ken, Ota-shi, Takara-cho 193 Hosen-
danchi 1818

Giới tính: Nam

49. Phan Như Ý, sinh ngày 06/8/2006 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Gunma-ken, Ota-shi, Takara-cho 193 Hosen-
danchi 1818

Giới tính: Nữ

50. Phan Văn Minh Quốc, sinh ngày 23/6/1975 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Tokyo-to, Ota-ku, Omori Higashi 5-22-9-301

Giới tính: Nam

51. Huỳnh Thúy Phương Ngọc, sinh ngày 07/10/1985 tại Long An
Hiện trú tại: Kanagawa-ken, Yamato-shi, Shimowada 908-1 
Reopareshu Kouzashibuya 205

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Minh Khanh, sinh ngày 04/3/1988 tại Phú Yên
Hiện trú tại: 218 Keneijutaku 32 Banchi, Haguro-cho, Isesaki-
shi, Gunma-ken

Giới tính: Nam

53. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 02/7/1980 tại Nam Định
Hiện trú tại: Fukushima-ken, Iwaki-shi, Yoshima-machi, 
Nakayoshima Hattanda 39-103-2

Giới tính: Nữ

54. Vũ Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 16/6/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 1474 Shimonogo, Kora-cho, Inukami-gun, 
Shiga-ken

Giới tính: Nữ

55. Lê Thị Thanh Hiền, sinh ngày 10/6/1983 tại Bến Tre
Hiện trú tại: Shizuoka-ken, Shizuoka-shi, Surugaku Oshika 
1-1-45 Kopo Nade

Giới tính: Nữ

56. Phạm Ngọc Thanh, sinh ngày 16/02/1971 tại Bình Định
Hiện trú tại: Gunma-ken, Ora-gun, Ora-machi, Oaza Akabori 
2219-2

Giới tính: Nam

57. Trịnh Thị Trang, sinh ngày 05/6/1975 tại Bình Định
Hiện trú tại: Gunma-ken, Ora-gun, Ora-machi, Oaza Akabori 
2219-2

Giới tính: Nữ

58. Phạm Tuấn Niên, sinh ngày 07/6/2000 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Gunma-ken, Ora-gun, Ora-machi, Oaza Akabori 
2219-2

Giới tính: Nam
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59. Phạm Thị Việt Nhi, sinh ngày 29/11/2001 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Gunma-ken, Ora-gun, Ora-machi, Oaza Akabori 
2219-2

Giới tính: Nữ

60. Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 03/02/1975 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Tokyo-to, Ota-ku, Minami Magome 4-36-6 Haitsu 
Serene 106

Giới tính: Nam

61. Hoàng Thị Thu Hường, sinh ngày 02/5/1975 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Tokyo-to, Hachiouji-shi, Takakura-machi 
1-10-405

Giới tính: Nữ

62. Chung Thu Phương, sinh ngày 05/5/1974 tại An Giang
Hiện trú tại: VZ 506, 1-104 Makinohara, Matsudo, Chiba

Giới tính: Nữ

63. Hoàng Minh Hải, sinh ngày 25/10/1970 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Room 30C Green Pia, 1-18 Baraki 1 Chome, 
Ichikawa-shi, Chiba-ken

Giới tính: Nam

64. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 29/7/1973 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Room 30C Green Pia, 1-18 Baraki 1 Chome, 
Ichikawa-shi, Chiba-ken

Giới tính: Nữ

65. Hoàng Minh Trí, sinh ngày 14/5/1995 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Room 30C Green Pia, 1-18 Baraki 1 Chome, 
Ichikawa-shi, Chiba-ken

Giới tính: Nam

66. Hoàng Minh Hiếu, sinh ngày 29/01/2002 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Room 30C Green Pia, 1-18 Baraki 1 Chome, 
Ichikawa-shi, Chiba-ken

Giới tính: Nam

67. Phạm Bích Hương, sinh ngày 20/4/1974 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Yokohama-shi, Kouhoku-ku, Tsushima Nishi 
6-3-11-301

Giới tính: Nữ

68. Vũ Thị Phương, sinh ngày 09/02/1975 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Shizuoka-ken, Shizuoka-shi, Shimizu-ku, 
Ishikawashin-machi 7-20-201

Giới tính: Nữ

69. Nguyễn Thành Qui, sinh ngày 02/5/1975 tại Bình Định
Hiện trú tại: Tokyo-to, Shinagawa-ku, Minami Ooi 5-5-12

Giới tính: Nam
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70. Phan Thị Gương, sinh ngày 21/12/1979 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Tokyo-to, Shinagawa-ku, Minami Ooi 5-5-12

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Thành Tín, sinh ngày 03/6/2004 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Tokyo-to, Shinagawa-ku, Minami Ooi 5-5-12

Giới tính: Nam

72. Trương Thị Minh Phương, sinh ngày 10/01/1981 tại Quảng Nam
Hiện trú tại: Tokyo-to, Hachioji-shi, Meujin-Machi 2-4-13 
Finstofoods

Giới tính: Nữ

73. Lâm Thị Kim Thoa, sinh ngày 05/5/1971 tại Bến Tre
Hiện trú tại: 2-7-22 Yoichi, Aoi-ku, Shizuoka-shi

Giới tính: Nữ

74. Võ Thị Diệu Tiếng, sinh ngày 04/4/1985 tại An Giang
Hiện trú tại: Saitama-ken, Kounosu-shi, Komatsu 2-2-9

Giới tính: Nữ

75. Nguyễn Tấn Đạt, sinh ngày 25/4/1984 tại An Giang
Hiện trú tại: Kanagawa-ken, Yamto-shi, Minamirinkan 2-3-8

Giới tính: Nam

76. Nguyễn Kiều Loan, sinh ngày 30/6/1978 tại Bến Tre
Hiện trú tại: 277-0863 Chiba-ken, Kashiwa-shi, Toyoshiky 
358-110

Giới tính: Nữ

77. Hồ Nhan Nguyên, sinh ngày 13/8/1968 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Nishi Shinkoiwa 1-1-2-611 Katsushika-ku, Tokyo 
124-0025

Giới tính: Nam

78. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 23/11/1968 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Nishi Shinkoiwa 1-1-2-611 Katsushika-ku, Tokyo 
124-0025

Giới tính: Nữ

79. Hồ Mori Yasuhiro, sinh ngày 27/11/1997 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Nishi Shinkoiwa 1-1-2-611 Katsushika-ku, Tokyo 
124-0025

Giới tính: Nam

80. Phan Thị Trang, sinh ngày 14/6/1985 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Okinawa-ken, Naha-shi, Syurisueyoshi-cho 2 
Chome 117 Banchi 1F

Giới tính: Nữ
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DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ 
TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 

của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Vũ Khánh Toàn, sinh ngày 05/01/1993 tại Séc
Hiện trú tại: Podoli cp 157 Praha 4

Giới tính: Nam

2. Đỗ Việt Anh, sinh ngày 31/01/1991 tại Séc
Hiện trú tại: Ul. Slunecni nam 2561 Stodulky, Praha 5

Giới tính: Nam
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DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ 
TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 9 năm 2010
 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Nguyễn Nữ Loan Phượng, sinh ngày 04/6/1981 tại Đắk Lắk
Hiện trú tại: Nybak Veien 19, 2013 Skjetten

Giới tính: Nữ

2. Hồ Thị Thanh Xuân, sinh ngày 09/12/1981 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: Bergkrystallen 9, 3070 Sande I Vestfold

Giới tính: Nữ

3. Võ Thành Đông, sinh ngày 20/10/1987 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: Hoybratenveien 35B, 1055 Oslo

Giới tính: Nam




